
SỞ Y TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

Số:            /QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026
                     

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp

chỉ phẫu thuật phục vụ chương trình phẫu thuật nụ cười năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được 
sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Bệnh viện quận Thủ Đức 
thành Bệnh viện thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên “Bệnh viện thành phố Thủ Đức” 
thành “Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức” trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-SYT ngày 20 tháng 04 năm 2026 của Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-SYT ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 
Thủ Đức (Hạng I) trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-BV ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bệnh 
viện Đa khoa Thủ Đức về việc Ban hành Quy chế mua sắm và lựa chọn nhà thầu 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Đa 
khoa Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BV ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện 
Đa khoa Thủ Đức về việc phê duyệt nguồn tài chính hợp pháp dự kiến trong năm 
tài chính 2026 – 2027 thực hiện công tác mua sắm, đấu thầu tại Bệnh viện Đa 
khoa Thủ Đức;
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Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác số: 0326/OS-VL ngày 10 tháng 02 năm 2026 
giữa Văn phòng đại diện Tổ chức Operation Smile INC., (OS) tại Việt Nam hợp tác 
với Trường Đại học Văn Lang và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức về việc triển khai 
thực hiện các chương trình phẫu thuật tập trung các ca dị tật khe hỡ môi – vòm 
miệng cho bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thuộc khu 
vực phía Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 1373/KH-BV ngày 04 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện 
Đa khoa Thủ Đức về phối hợp Tổ chức Operation Smile Inc Việt Nam và Trường 
Đại học Văn Lang tổ chức khám chữa bệnh cho bệnh nhân có dị tật khe hở vùng 
hàm mặt tại Việt Nam; 

Căn cứ Đề xuất ngày 01 tháng 4 năm 2026 của khoa Răng Hàm Mặt về việc 
mua sắm vật tư y tế;

Căn cứ Thư mời chào giá số 2212/BV-VTTBYT ngày 22 tháng 5 năm 2026 
của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức về việc yêu cầu báo giá; 

Căn cứ Bảng chào giá ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

Căn cứ Bảng chào giá ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Công ty TNHH Trang 
Thiết Bị Y Tế Hoàng Ánh Dương;

Căn cứ Đề xuất ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Khoa Răng Hàm Mặt về 
việc mua sắm vật tư y tế chỉ phẫu thuật phục vụ chương trình phẫu thuật nụ cười 
năm 2026;

Căn cứ Kết quả đánh giá kỹ thuật ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Phòng 
Vật tư, thiết bị y tế về đánh giá kỹ thuật chỉ phẫu thuật phục vụ chương trình 
phẫu thuật nụ cười năm 2026; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Phòng Vật tư, 
thiết bị y tế về việc lựa chọn chỉ phẫu thuật phục vụ chương trình phẫu thuật nụ 
cười năm 2026;

Căn cứ Báo cáo số 92/BC-KSG ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Tổ kiểm soát 
giá về việc thực hiện kiểm soát giá đối với gói cung cấp chỉ phẫu thuật phục vụ 
chương trình phẫu thuật nụ cười năm 2026.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế tại Tờ trình số 132/TTr-
VTTBYT ngày 05 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp 
chỉ phẫu thuật phục vụ chương trình phẫu thuật nụ cười năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp chỉ phẫu thuật phục vụ chương 

trình phẫu thuật nụ cười năm 2026 với nội dung như sau:
- Hình thức mua sắm: Ký hợp đồng trực tiếp thông thường theo quy định tại 

Quy chế mua sắm ban hành tại Quyết định số 1363/QĐ-BV ngày 24 tháng 12 năm 
2025. 
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- Giá trị mua sắm: 63.342.724 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu ba trăm 
bốn mươi hai ngàn bảy trăm hai mươi bốn đồng chẵn./.)

- Loại hợp đồng: trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn mua sắm: Nguồn tài chính hợp pháp năm 2026 và năm 2027 

theo quy định của pháp luật của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.
- Nội dung mua sắm: Chỉ phẫu thuật phục vụ chương trình phẫu thuật nụ cười 

năm 2026.
- Danh mục mua sắm: Đính kèm Phụ lục danh mục hàng hóa
- Tên đơn vị được lựa chọn: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT 

BỊ Y TẾ HÀ NỘI
+ Mã số thuế: 0100109699
+ Địa chỉ: Số 2, phố Hàng Bài, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT 

BỊ Y TẾ HÀ NỘI
+ Mã số thuế: 0100109699-032
+ Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3. Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế, Kế toán trưởng và các đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;                                                                                       
- Lưu: VT, VTTBYT (CD, 3b).

      TS.BS. Vũ Trí Thanh



SỞ Y TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm Quyết định số            /QĐ-BV ngày       tháng    năm 2026)

TT Tên hàng hóa Tên thương mại ĐVT Số lượng Qui cách Chủng loại/
Mã hàng

Hãng SX/
Nước SX

Đơn giá
(VNĐ)

Giá trị 
(VNĐ)

1

Chỉ phẫu thuật 
Polyglactin 910 số 
4/0 dài 45cm, kim 

vòng phức hợp 
16mm.

Chỉ phẫu thuật 
VICRYL 4/0 dài 
45cm, kim vòng 
phức hợp 16mm.

Tép 48
Hộp/12 

tép
W9437

Ethicon, 
Inc./Mexico

127.400 6.115.200

2

Chỉ phẫu thuật 
Polyglactin 910 

kháng khuẩn số 4/0, 
dài 70cm, kim tròn 

22mm, 1/2C

Chỉ phẫu thuật 
VICRYL PLUS 

kháng khuẩn 
Irgacare MP số 
4/0, dài 70cm, 
kim tròn SH-1 
22mm, 1/2C

Tép 36
Hộp/36 

tép
VCP310H Ethicon, Inc./Mỹ 128.683 4.632.588

3

Chỉ phẫu thuật 
Polyglactin 910 số 
5/0 dài 75cm, kim 
dài 17mm, 1/2C

Chỉ phẫu thuật 
coated VICRYL 
số 5/0 dài 75cm, 
kim taper point 

plus 17mm, 1/2C

Tép 72
Hộp/12 

tép
W9105

Ethicon, 
Inc./Mexico

108.325 7.799.400

4

Chỉ phẫu thuật 
Polyglactin 910 số 

6/0 dài 45cm không 
nhuộm, kim tam 

giác ngược 11mm, 

Chỉ phẫu thuật 
coated VICRYL 
số 6/0 dài 45cm 
không nhuộm, 
kim tam giác 

Tép 96
Hộp/24 

tép
W9500T

Ethicon, 
Inc./Mexico

180.163 17.295.648
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TT Tên hàng hóa Tên thương mại ĐVT Số lượng Qui cách Chủng loại/
Mã hàng

Hãng SX/
Nước SX

Đơn giá
(VNĐ)

Giá trị 
(VNĐ)

3/8C ngược 11mm, 
3/8C

5

Chỉ phẫu thuật 
Polyglactin 910 tan 
nhanh số 6/0, dài 

45cm, kim tam giác 
ngược 11mm, 3/8C

Chỉ phẫu thuật 
VICRYL 

RAPIDE số 6/0, 
dài 45cm, kim 
tam giác ngược 

11mm, 3/8C

Tép 36
Hộp/12 

tép
W9913

Johnson & 
Johnson do Brasil 
Indústria e 
Comércio de 
Produtos para 
Saúde 
Ltda./Brazil

164.938 5.937.768

6

Chỉ phẫu thuật 
Polydioxanone số 
4/0 dài 70cm, kim 
tròn  20mm, 1/2C

Chỉ phẫu thuật 
PDS II số 4/0, 
70cm, kim tròn 

SH-2 Plus 20mm, 
1/2C

Tép 36
Hộp/ 36 

tép
W9115H

Ethicon, 
Inc./Mexico

133.904 4.820.544

7

Chỉ phẫu thuật 
Polydioxanone số 
5/0, dài 90cm, 2 
kim tròn đầu tròn 

17mm, 1/2C

Chỉ phẫu thuật 
PDS II số 5/0, 

90cm, 2 kim tròn 
đầu tròn RB-1 
17mm, 1/2C

Tép 72
Hộp/ 36 

tép
Z9108H

Ethicon, 
Inc./Mexico

218.633 15.741.576

TỔNG: 63.342.724
(Số tiền bằng chữ: Sáu mươi ba triệu ba trăm bốn mươi hai ngàn bảy trăm hai mươi bốn đồng chẵn./.)
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